
       

TT 
Tỉnh/ 

Thành phố 
Quận/ 

Huyện/TP 
Xã/Phường/ 

Thị trấn 
Thôn/TDP/Ấp Thời gian Cách ly 

1 Đà Nẵng 
Toàn bộ thành phố Đà Nẵng thực hiện Chỉ thị số 

05/CT-UBND thành phố Đà Nẵng 

Từ 8h00 
ngày 

05/9/2021 
Tập trung 

2 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Toàn bộ TP.HCM (Chỉ thị 16 đến ngày 15/9/2021) Từ 00 giờ 

02/8/2021 
Tập Trung 

3 Hà Nội 

Quận Hoàng Mai, Quận Tây Hồ, Huyện Hoài Đức, 
Quận Ba Đình, Quận Hà Đông,  Quận Thanh Xuân, 

Quận Nam Từ Liêm, Quận Hai Bà Trưng, Quận Bắc Từ 
Liêm, Quận Cầu Giấy, Quận Đống Đa, Quận Hoàn 

Kiếm, Huyện Thanh Trì, Huyện Thường Tín, Huyện 
Thanh Oai, Quận Thanh Xuân (áp dụng chỉ thị 16 đến 

ngày 21/9/2021)  

Từ ngày 
06/9/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại của thành phố Hà Nội Từ  
05/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

4 Bắc Ninh 

Lương Tài Thị trấn Thứa (Chỉ thị 15)  
Từ  

05/9/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Huyện Tiên 
Du 

Xã Đại Đồng 
Thôn Đại Thượng 

Từ ngày 
01/9/2021 

Tập trung 

Thôn Đại Vy 
Từ ngày 

01/9/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của Xã Đại Đồng 
Từ ngày 

01/9/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Xã Tri Phương 
Thôn Lương 

Từ ngày 
01/9/2021 

Tập trung 

Thôn Giáo 
Từ ngày 

01/9/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của Xã Tri Phương 
Từ ngày 

01/9/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Các điểm còn lại của huyện Tiên Du 
Từ ngày 

01/9/2021 
Theo dõi sức 

khỏe 

Thị xã Từ 
Sơn 

Đồng Nguyên 02/9/2011 Tập trung 

Tân Hồng 02/9/2011 Tập trung 

Toàn bộ thị xã Từ Sơn 02/9/2011 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Các điểm còn lại của tỉnh Bắc Ninh 
Theo dõi sức 

khỏe 
5 Nghệ An 

TP Vinh 
Áp dụng Chỉ thị 15 

Từ 0h ngày 
13/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú Huyện Nghi 

Lộc 

DANH SÁCH 
CẬP NHẬT CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH BỆNH COVID-19 

 
(Cập nhật đến 17h00 ngày 13 tháng 9 năm 2021) 

 



TX Cửa Lò 

Hưng Nguyên 
Xã Hưng Thịnh 

Từ ngày 

13/9/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của huyện Hưng 
Nguyên áp dụng chỉ thị 15 

Từ 0h ngày 
13/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

Diễn Châu 

Các xã Diễn Nguyên, Diễn Yên, Diễn 
Đoài, Diễn Hồng  

Từ ngày 

13/9/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của huyện Diễn Châu 
áp dụng chỉ thị 15 

Từ 0h ngày 
13/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

Nam Đàn 
Xã Xuân Hòa 

Từ ngày 

13/9/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của huyện Nam Đàn 
áp dụng chỉ thị 15 

Từ 0h ngày 
13/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

Quế Phong 

 xã Tri Lễ (Áp dụng chỉ thị 16)   

xã Mường Nọc (Áp dụng chỉ thị 16)   

Các điểm còn lại của huyện  Quế 
Phong (Áp dụng chỉ thị 15) 

Từ ngày 

08/9/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Các điểm còn lại của tỉnh 
Từ ngày 

08/9/2021 
Theo dõi sức 

khỏe 

6 Đồng Nai Toàn bộ tỉnh Đồng Nai đến ngày 15/9/2021 
Từ  

09/7/2021 
Tập trung 

7 Đăk Lăk 

TP. Buôn Ma 
Thuột 

xã Cư Êbur Áp dụng Chỉ thị 16 
Từ 

11/9/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại TP. Buôn Ma Thuột 
(Chỉ thị 15 +) 

Từ 
11/9/2021 

Tại nhà,  
nơi cư trú 

Ea H’leo 

Xã Ea Nam (Áp dụng Chỉ thị 16) 
 
 

Từ 
11/9/2021 

Tập trung 

Dliê Yang (Áp dụng Chỉ thị 16) 
Từ 

11/9/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại huyện  Ea H’leo  
(Chỉ thị 15 +) 

Từ 
11/9/2021 

Tại nhà,  
nơi cư trú 

Thị xã Buôn 
Hồ 

xã Cư Bao (Áp dụng Chỉ thị 16) 
Từ 

11/9/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại  Thị xã Buôn Hồ (Chỉ 
thị 15 +) 

Từ 
11/9/2021 

Tại nhà,  
nơi cư trú 

huyện Krông 
Búk  

Toàn bộ  huyện Krông Búk (Áp dụng 
Chỉ thị 16) 

Từ 
11/9/2021 

Tập trung 

huyện Cư Toàn bộ   huyện Cư M'gar (Áp dụng Từ Tập trung 



M'gar Chỉ thị 16) 11/9/2021 

Các điểm còn lại của tỉnh Đăk Lắk 
Từ 

11/9/2021 
Theo dõi sức 

khỏe 

8 Bắc Giang 
TP. Bắc 
Giang 

Xương Giang 

Một phần TDP 
Nam Giang ( từ 

số nhà 24-46 
đường Vi Đức 

Thắng) 

Từ ngày 
23/8 

Tập trung 

Ngô Quyền 

Từ số nhà 7-17 
TDP 2 Thân 

Đức Luận;  từ 
số nhà 147-154 
TDP4 Ngô Gia 
Tự; nhà sách 
Tiến Thịnh 

TDP 3 Ngô Gia 
Tự 

Từ ngày 
2/9/2021 

Tập trung 

TDP 3,4,6,9 
Từ ngày 

20/8/2021 
Tập trung 

Lê Lợi 
Đường Đồng 

Cửa 
Từ ngày 

18/8/2021 
Tập trung 

Trần Phú Chợ Thương 
Từ ngày 

31/8/2021 
Tập trung 

Hoàng Văn Thụ 
Trung tâm 

Thương mại 
GO  

Từ ngày 
18/8/2021 

Tập trung 

 Mỹ Độ TDP 1, 4 
Từ ngày 

18/8/2021 
Tập trung 

9 Long An 

Đức Hòa, Bến Lức, Cần Guộc, Thành phố Tân An 
(Chỉ thị 16) đến 13/9/2021 

Từ 0h 
31/8/2021 

Tập trung 

Châu Thành, Thủ Thừa, Cần Đước. Thị xã Kiến 
Tường, huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân 
Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ,  Tân Trụ (Chỉ thị 15)  

Từ 0h 
07/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

10 Tây Ninh 
Toàn bộ tỉnh Tây Ninh (Chỉ Thị 16) thêm 14 ngày 

(đến ngày 14/9/2021) 
Từ 00h00 
19/7/2021 

Tập trung 

11 Bạc Liêu 

Thành phố 
Bạc Liêu  

 

Phường 1,2,3,5,7,8  
(chỉ thị 16 đến 13/9/2021) 

Từ 00h00 
6/9/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại của tỉnh Bạc Liêu 
Từ 3h 

06/9/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

12 Trà Vinh 

Thành phố 
Trà Vinh  

Phường 5 (Chỉ thị 16)  
Từ 0h00 

ngày 
10/9/2021 

Tập trung 

Huyện Trà 
Cú 

thị trấn Trà Cú(Chỉ thị 16)  
Từ 0h00 

ngày 
10/9/2021 

Tập trung 



thị trấn Định An(Chỉ thị 16)  
Từ 0h00 

ngày 
10/9/2021 

Tập trung 

Châu Thành  xã Hòa Lợi(Chỉ thị 16)  
Từ 0h00 

ngày 
10/9/2021 

Tập trung 

Các điểm con lại của tỉnh Trà Vinh (Chỉ thị 15) 
Từ 0h00 

ngày 
10/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

13 Đồng Tháp 
Toàn tỉnh Đồng Tháp (tt Chỉ thị 16)  (đến ngày 

15/9/2021) 
Từ 00 giờ 
14/7/2021 

Tập trung 

 
 
 

14 

 
 
 

Hà Tĩnh 

Cẩm Xuyên 

Xã Cẩm Xuyên (CT 15) 
Từ ngày 

28/8/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Xã Cẩm Sơn (CT 16) 
Từ ngày 

02/09/2021 
Tập Trung 

Xã Cẩm Thịnh 
Từ ngày 

26/8/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Can Lộc 
Khánh Vĩnh Yên 

Thôn Vân Cửu 
(CT 16) 

Từ ngày 
21/8/2021 

Tập Trung 

Toàn bộ xã Tùng Lộc (CT 15) 
Từ ngày 

06/9/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

15 Tiền Giang 

 Thành phố Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo, H Châu Thành, 
Cái Bè, Gò Công Đông, Thị xã Cai Lậy, Thị xã Gò 

Công áp dụng chỉ thị 16 đến ngày 15/9/2021 

Từ 00 giờ 
19/7/2021 

Tập trung 

Huyện Cai Lậy, Gò Công Tây, Tân Phước, Tân Phú 
Đông (Chỉ thị 15) 

Từ ngày 
31/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

16 Bình Dương 

TP Thuận An, TP Dĩ An, thị xã Tân Uyên, TP Thủ 
Dầu Một áp dụng Chỉ thị 16  đến ngày 15/9/2021 

Từ 00h 
19/7/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại của tỉnh Bình Dương 
Từ ngày 

29/8/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

17 An Giang 

Các điểm còn lại An Giang (chỉ thị 15) Từ 00 giờ 
07/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

Phú Tân 
Hòa Lạc  

(chỉ thị 16 đến hết ngày 15/9/2021) 
Từ 00 giờ 
07/9/2021 

Tập trung 

Huyện Chợ Mới xã Hòa An  CT16  Từ 07/9/2021 Tập trung 

TP Châu Đốc 
Phường Vĩnh Nguơn 

Từ 00 giờ 
07/9/2021 

Tập trung 

Phường Châu Phú B 
Từ 00 giờ 
07/9/2021 

Tập trung 

Huyện An Phú 

TT Long Bình (chỉ thị 16 đến hết ngày 
17/9/2021) 

Từ ngày 
08/9/2021 

Tập trung 

xã Khánh An (chỉ thị 16 đến hết ngày 
17/9/2021) 

Từ ngày 
08/9/2021 

Tập trung 

Tịnh Biên Tân Lập  
TDP 1,2,3 của ấp 

Tân Định đến (CT16 
đến hết 15/9/2021) 

Từ 00 giờ 
06/9/2021 

Tập trung 



Huyện Châu 
Thành 

xã Vĩnh An CT16 từ 0h 07/9 cho đến 
khi có thông báo mới 

Từ 00 giờ 
07/9/2021 

Tập trung 

Huyện Phú 
Tân 

xã Hòa Lạc CT16 từ 06/9 cho đến khi 
có thông báo mới 

Từ 00 giờ 
06/9/2021 

Tập trung 

Huyện Châu 
Phú 

Xa Bình Mỹ chỉ thị 16 
Từ 00 giờ 
07/9/2021 

Tập trung 

Huyện Tri Tôn 

xã Tà Đảnh CT16 từ 06/9 cho đến khi 
có thông báo mới 

Từ 00 giờ 
06/9/2021 

Tập trung 

xã Tà Đảnh CT16 từ 06/9 cho đến khi 
có thông báo mới 

Từ 00 giờ 
06/9/2021 

Tập trung 

Tri Tôn 
Tà Đảnh 

Từ 00 giờ 
06/9/2021 

Tập trung 

Tân Tuyến 
Từ 00 giờ 
06/9/2021 

Tập trung 

18 Phú Yên 

TP Tuy Hòa 
Phường 6 và Phường Phú Thạnh (CT 

16) 
Từ 00 giờ 
13/9/2021 

Tập trung 

Tuy An Xã An Chấn (CT 16) Từ 00 giờ 
13/9/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại: Phú Hòa, Tây Hòa, Sơn Hòa, Sông 
Hinh, Đồng Xuân, thị xã Sông Cầu, thị xã Đông Hòa, 

các xã, phường, thị trấn còn lại của huyện Tuy An và TP 
Tuy Hòa (CT15) 

Từ 00 giờ 
13/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

19 Khánh Hòa 
Thành phố Nha Trang, huyện Vạn Ninh  

Từ 00h 
20/8/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại thuộc tỉnh Khánh Hòa 
Từ 00h 

20/8/2021 
Theo dõi sức 

khỏe 

20 Bình Thuận 

TP.Phan 
Thiết 

Toàn bộ thành phố thực hiện (tt Chỉ thị 
15) 

Từ 00h 
08/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

Thị xã La Gi 
Thực hiện (tt Chỉ thị 16) đến ngày 

15/9/2021 
Từ 00h 

09/9/2021 
Tập trung 

Tuy Phong 
Toàn bộ huyện Tuy Phong (tt Chỉ thị 

15)  

Từ 12h 
ngày 

08/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

Toàn tỉnh Bình Thuận 
Từ 

08/9/2021 
Theo dõi sức 

khỏe 

21 Kiên Giang 

Rạch Giá, Hà Tiên, Hòn Đất, Kiên Lương, Giang 
Thành, Châu Thành, Vĩnh Thuận (chỉ thị 16 đến hết 

ngày 13/9/2021) 

Từ 0h ngày 
07/9/2021 

Tập trung 

U Minh Thượng, An Minh, An Biên, Gò Giao, Giồng 
Riềng, Tân Hiệp, Phú Quốc Kiên Hải (chỉ thị 15) 

Từ 0h ngày 
07/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

22 Quãng Ngãi 

Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa (áp dụng chỉ thị 15)   
Từ 18 giờ 
13/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

Trà Bồng 
Xã Trà Phong  

(tiếp tục áp dụng chỉ thị 16) 
Từ 18 giờ 
13/9/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại huyện Trà Bồng (áp dụng chỉ thị 15)   
Từ 18 giờ 
13/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 



Minh Long, Ba Tơ, Mộ Đức, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn, 
Nghĩa Hành, Thị xã Đức Phổ (Chỉ thị 19) 

Từ 18 giờ 
13/9/2021 

Theo dõi sức 
khỏe 

  Thành phố Quảng Ngãi (tiếp tục chỉ thị 16)  
Từ 18 giờ 
13/9/2021 

Tập trung 

23 Bình Định 

Thị xã Hoài 
Nhơn 

Phường Tam Quan Bắc 
Từ 0h ngày 
04/9/2021 

Tập trung 

Phường Tam Quan Nam  
Từ 00 giờ 

ngày 
06/9/2021 

Tập trung 

Phường Tam Quan 
Từ 00 giờ 

ngày 
05/9/2021 

Tập trung 

Phù Cát 
Toàn bộ huyện Phù Cát ( Chỉ thị 16 
trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 

29/8/2021) 

Từ 0h ngày 
29/8/2021 Tập trung 

Toàn bộ các điểm còn lại của tỉnh Bình Định (chỉ thị 15)  Từ ngày 
01/8/2021 

Tại nhà,  
nơi cư trú 

24 
Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Toàn bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (áp dụng chỉ thị 16 ) 
Từ 00 giờ 
09/9/2021 

Tập trung 

Huyện Côn Đảo, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Châu Đức (chỉ 
thị 15) 

Từ ngày 
00h  

9/9/2021 

Tại nhà,  
nơi cư trú 

25 Vĩnh Long 
Toàn bộ tỉnh Vĩnh Long (tt Chỉ thị 16) (Đến ngày  

15/9/2021) 
Từ 00 giờ 
19/7/2021 

Tập trung 

26 Lâm Đồng TP. Đà Lạt 

Phường 4  
Từ ngày 

09/9/2021 
Tập trung 

Toàn bộ xã Xuân Trường (CT15) 
Từ 15h 

06/9/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Toàn bộ xã Trạm Hành (CT15) 
Từ 19h 

06/9/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

27 Bình Phước 

Bù Đăng 
Toàn bộ Bù Đăng CT16 trong 15 ngày 

từ 18h ngày 8/9/2021 

Từ 18h 
ngày 

8/9/2021 
Tập trung 

Chơn Thành 
Toàn bộ Chơn Thành (CT16 trong 15 

ngày từ 12h ngày 8/9/2021) 

Từ 12h 
ngày 

8/9/2021 
Tập trung 

Bù Đốp 
Hưng Phước, Tân Thành, Thiện Hưng 

(Áp dụng CT 16) 
Từ 

16/8/2021 
Tập trung 

Bù Gia Mập 
Đăk Ơ, Phú Vân, Bù Gia Mập (Áp 

dụng CT 16) 
Từ 

16/8/2021 
Tập trung 

Phước Long Sơn Giang 
Từ 

16/8/2021 
Tập trung 

Hớn Quảng Tân Khai, Tân Hưng 
Từ 

16/8/2021 
Tập trung 



Lộc Ninh  Lộc Hòa, Lộc Thạnh  
Từ 6h 

07/9/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại  tỉnh Bình Phước  
Từ 

25/8/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

28 Bến Tre 

Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú (Chỉ thị 16) 
Từ 00 giờ 
10/9/2021 Tập trung 

Thành phố Bến Tre, Giồng Trôm, Ba Tri, Mỏ Cày 
Bắc, Chợ Lách, Bình Đại (Chỉ thị 15) 

Từ 00 giờ 
10/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

 
29 

 
Ninh Thuận 

Tp. Phan 
Rang – Tháp 

Chàm 

P.Phủ Hà 
Hẻm 128/2/16 

đường Trấn Phú 
thuộc khu phố 6 

Từ 
28/8/2021 

Tập trung 

P. Đạo Long 

Từ số nhà 75 đến 
số 85 đường Ngô 
Quyền thuộc Khu 

phố 2 

Từ 7/9/2021 Tập trung 

P. Đô Vinh 

Khu tập thể Trung 
đoàn 937 đường 

Bác Ái thuộc Khu 
phố 8 

Từ 7/9/2021 Tập trung 

P. Thanh Sơn 
Hẻm 56 đường 
Đoàn Thị Điểm 
thuộc khu phố 8 

Từ 
28/8/2021 

Tập trung 

P. Tấn Tài 
Hẻm 49B đường 
Tô Hiệu thuộc 

khu phố 1 

Từ 
28/8/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại của Tp. Phan Rang – 
Tháp Chàm 

Từ 
28/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

30 
Thừa Thiên 
Huế 

Huyện Phú 
Lộc 

Lộc Thủy Toàn bộ xã Lộc Thủy  
Từ 

04/8/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Xã Vĩnh Hưng 

Thôn Trung Hưng 
thực hiện CT 16  

Từ 21h 
ngày 

25/8/2021 
Tập trung 

Một phần Thôn 
Phụng Chánh 2 thục 

hiện CT 16 

Từ 21h 
ngày 

25/8/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của Xã Vĩnh Hưng 
CT 15 

Từ 21h 
ngày 

25/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

Các điểm còn lại của huyện Phú Lộc 
Theo dõi sức 

khỏe 

Huyện Phong 
Điền 

Ngã 3 tỉnh lộ 9 đến số nhà 236 đường 
Nguyễn Du (Chỉ thị 16) 

Từ 19h 
09/8/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại thuộc thị trấn Phong 
Điền  

(Chỉ thị 15) 

Từ 07h 
10/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

Quảng Điền Quảng Phước (Chỉ thị 15) Từ 00h Tại nhà, nơi cư 



06/9/2021 trú 

Thị trấn Sịa (Chỉ thị 15) 
Từ 00h 

06/9/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Quảng An(Chỉ thị 15) 
Từ 00h 

06/9/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Thành phố 
Huế 

P. Hương Sơ 
Kiệt 2, tổ dân phố 

5, dãy nhà H4, 
H6-TDP 12 

Từ ngày 
27/8/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại của phường Hương 
Sơ 

Từ ngày 
27/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

P. Hương Vinh 
Xóm 2, xóm 8, 
thôn Triều Sơn 

Đông 

Từ ngày 
27/8/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại của phường Hương 
Vinh 

Từ ngày 
27/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

Xã  Phú Mậu 
Dãy nhà E, D 

Khu tái định cư 
thôn Lại Tân 

Từ ngày 
27/8/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại của phường Xã Phú 
Mậu 

Từ ngày 
27/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

Xã Hải Dương 
Xóm Vĩnh Thành, 
xóm Trong, thôn 

Vĩnh Trị 

Từ ngày 
27/8/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại của phường Xã Hải 
Dương 

Từ ngày 
27/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

31 Sóc Trăng 

Vĩnh Châu 

Vĩnh Hải 
KDC Giồng Sao, 
ấp Vĩnh Thạnh B 

Từ ngày 
30/8/2021 

Tập trung 

Vĩnh phước 

Đoạn đường Nam 
Sông Hậu khoảng 

250m từ Khóm 
Xẻo Me đến 

Khóm Wach Pích 

Từ ngày 
30/8/2021 

Tập trung 

Ninh Hải 

Phường Vĩnh 
Phước  

Đoạn đường 
khoảng 250m 

Nam Sông Hậu 
(CT 16) 

Từ ngày 
30/8/2021 

Tập trung 

Xã Vĩnh Hải 

Khu dân cư 
Giồng Sao, ấp 
Vĩnh Thạnh B 

(CT 16) 

Từ ngày 
30/8/2021 

Tập trung 

Các địa điểm còn lại của tỉnh Sóc Trăng 
Từ ngày 

30/8/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

32 Quảng Nam TX. Điện Bàn Điện Ngọc 

Khối Tứ Hà 
phường Điện 
Ngọc tiếp tục 

thục hiện CT 16  

từ 0h ngày 
04/9/2021 

Tập trung 



Toàn bộ  TX. Điện Bàn 
từ 0h ngày 
04/9/2021 

Theo dõi sức 
khỏe 

Hiệp Đức 

Thị trấn Tân Bình 
Từ ngày 

05/9/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Xã Quế Thọ 
Thôn Cẩm Tú, 

Hóa Trung 
Từ ngày 

05/9/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Xã Sông Trà 
Thôn Trà Huỳnh, 

Trà Sơn 
Từ ngày 

05/9/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Các điểm còn lại huyện Hiệp Đức  
Từ ngày 

05/9/2021 
Theo dõi sức 

khỏe 

Đại Lộc Toàn bộ huyện Đại Lộc chỉ thị 15 
Từ 

08/9/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

33 Cà Mau 

Các điểm còn lại tỉnh Cà Mau (chỉ thị 15)  
Từ 00 giờ 
07/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

Thành phố 
Cà Mau 

Xã Lý Văn Lâm (chỉ thị 16) 
Từ ngày 

07/9/2021 
Tập trung 

Xã Tắc Vân (chỉ thị 16) 
Từ ngày 

07/9/2021 
Tập trung 

Xã Định Bình (chỉ thị 16) 
Từ ngày 

07/9/2021 
Tập trung 

34 Hậu Giang Toàn bộ tỉnh Hậu Giang (chỉ thị 16)  
Từ 00 giờ 
19/7/2021 

Tập trung 

35 Cần Thơ 
Toàn bộ TP. Cần Thơ (Chỉ thị 16) (Đến hết ngày 

18/9/2021) 
Từ  00 giờ 
19/7/2021 

Tập trung 

36 Đăk Nông 

Huyện Cư Jut 

Xã Tân Thắng 
Từ 18h 
ngày 

05/9/2021 
Tập trung 

Thị trấn Ea T’Ling 
Từ 18h 
ngày 

05/9/2021 
Tập trung 

Các xã con laị của huyện Cư Jut 
Từ 18h 
ngày 

05/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

Huyện Krông 
Nô 

Xã Nâm N'Đir 

Thôn Quảng Hà Từ 7/9/2021 Tập trung 

Thôn Nam Tân Từ 7/9/2021 Tập trung 

Thôn Nam Ninh Từ 7/9/2021 Tập trung 

Xã Nâm N’Đir Chỉ thị 16 
Từ 

16/8/2021 
Tập trung 

Huyện Đăk 
R’lấp 

Xã Quảng Tín Chỉ thị 16 
Từ 12h00 

ngày 
07/9/2021 

Tập trung 

Xã Đắk Ru Chỉ thị 16  
Từ 12h00 

ngày 
07/9/2021 

Tập trung 

Các xã con laị của huyện  Đăk R’lấp 
Từ 12h00 

ngày 
Tại nhà, nơi cư 

trú 



07/9/2021 

Toàn bộ tỉnh Đăk Nông (chỉ thị 15) 
Từ 12 giờ 
13/7/2021 

Tại nhà,  
nơi cư trú 

37 Quảng Bình 

Toàn bộ địa bàn TP. Đồng Hới; huyện Bố Trạch (áp 
dụng chỉ thị 16 đến ngày 15/9/2021) 

Từ 
25/8/2021 

Tập trung 

Huyện Minh Hoá ( áp dụng chỉ thị 16) 
Từ 

10/9/2021 
Tập trung 

Quảng Ninh 

TT Quán Hàu (áp dụng chỉ thị 16 đến 
ngày 15/9/2021) 

Từ 
25/8/2021 

Tập trung 

Xã Lương Ninh(áp dụng chỉ thị 16 đến 
ngày 15/9/2021) 

Từ 
25/8/2021 

Tập trung 

Xã Gia Ninh(áp dụng chỉ thị 16 đến 
ngày 15/9/2021) 

Từ 
25/8/2021 

Tập trung 

Xã Võ Ninh(áp dụng chỉ thị 16 đến 
ngày 15/9/2021) 

Từ 
25/8/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại của tỉnh Quảng Bình áp dụng chỉ thị 
15 

Từ 
26/8/2021 

Tại nhà,  
nơi cư trú 

38 Gia Lai 

TP Pleiku 

Phường Phù Đổng 

Khu phong tỏa 
cụm dân cư Hẻm 

247 Lê Duẩn 

Từ ngày 
03/9/2021  Tập trung 

Khu nhà công vụ 
Quân Đoàn 3 

Từ ngày 
03/9/2021  

Tập trung 

Phường Thắng Lợi 

Khu phong tỏa 
cụm dân cư hẻm 

184 đường Âu Cơ 

Từ ngày 
03/9/2021  Tập trung 

Khu phong tỏa 
cụm dân cư hẻm 

154 đường Âu Cơ 

Từ ngày 
03/9/2021  Tập trung 

Xã An Phú 

Khu vực phong 
tỏa cụm dân cư 
tại vựa rau Linh 

Vy tại thôn 2 

Từ ngày 
26/8/2021  

Tập trung 

Các điểm còn lại của thành phố Pleiku  
Từ 00h 
ngày 

09/9/2021 

Theo dõi sức 
khỏe  

Krông Pa Thị trấn Phú Túc (CT 16) 
Từ 00h 

01/9/2021 
Tập trung 

Các địa điểm còn lại thuộc huyện Krông Pa 
Từ 0h 

01/9/2021 
Theo dõi sức 

khỏe  

Chư Sê 
Toàn Xã Ia Hlốp 

Từ 0h 
04/9/2021 

Tập trung 

Xã Ia Ko Làng O Gưng 
Từ 12h 

04/9/2021 
Tập trung 

Các địa điểm còn lại thuộc huyện Chư Sê 
Từ 0h 

04/9/2021 
Theo dõi sức 

khỏe  

39 Sơn La Phù Yên 
Huy Thượng, Quang Huy, Huy Tân, 

Huy Bắc, Huy Hạ, Huy Tường, Tường 
Từ 

02/9/2021 
Tập Trung 



Tiến, thị trấn Phù Yên (Chỉ thị 16) 

Các điểm còn lại của huyện Phù yên 
(Chỉ thị 15) 

Từ 
02/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

40 Thanh Hóa 

Huyện Nông 
Cống 

Toàn bộ huyện Nông Cống (Áp dụng 
chỉ thị 16) 

Từ ngày 
25/8/2021 

Tập Trung 

Thành phố 
Thanh Hóa 

Toàn bộ thành phố Thanh Hóa 
Từ 0h ngày 
02/9/2021 

Tập Trung 

Huyện Nga 
Sơn 

Toàn bộ huyện Nga Sơn (Áp dụng chỉ 
thị 16) 

Từ 
31/8/2021 

Tập Trung 

Các địa điểm còn lại thuộc tỉnh Thanh Hóa 
Từ ngày 

25/8/2021 
Theo dõi sức 

khỏe  

41 Lạng Sơn 
Huyện Văn 

Lãng 

Thị trần Na Sầm  Từ ngày 
31/8/2021 

Tập Trung 

Các điểm còn lại của Huyện Văn Lãng 
Từ ngày 

31/8/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

42 Nam Định Hậu Lộc 

Thị trấn Hậu Lộc (Chỉ thị 15) 
Từ 5 giờ 

ngày 
02/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

Thị trấn Yên Định chỉ thị 16 
Từ 7h00 

ngày 
2/9/2021 

Tập Trung 

Xã Hải Hưng 

Xóm 13, 
Xóm 14, 
Xóm 16, 
Xóm 18, 
Xóm 19 

Từ 5 giờ 
ngày 

02/9/2021 Tập Trung 

Xóm 15 (01 
khu vực 

quanh nhà 
F0, 57 hộ, 
170 nhân 

khẩu) 

Từ 5 giờ 
ngày 

02/9/2021 
Tập Trung 

Xóm 17 (01 
khu vực 

quanh nhà 
F0) 

Từ 5 giờ 
ngày 

02/9/2021 
Tập Trung 

Cửa hàng 
bán đồ chơi 
trẻ em cạnh 
cầu Hoàng 

Báo 

Từ 5 giờ 
ngày 

02/9/2021 Tập Trung 

Cửa hàng 
bán đồ chơi 
trẻ em cạnh 
cầu Hoàng 

Báo 

Từ 5 giờ 
ngày 

02/9/2021 Tập Trung 



 

FPT Shop 
Từ 5 giờ 

ngày 
02/9/2021 

Tập Trung 

Các địa điểm còn lại Xã Hải Hưng CT 
15 

Từ 5 giờ 
ngày 

02/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

Hải Phương 

Xóm 1  Ngày 
01/9/2021 

Tập Trung 

Xóm 2 Ngày 
01/9/2021 

Tập Trung 

Xóm 3 Ngày 
01/9/2021 

Tập Trung 

Xóm 4 Ngày 
01/9/2021 

Tập Trung 

Các điểm còn lại của xã Hải Phương 
CT 15 

Ngày 
01/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

Xã Hải Thanh 
Từ 12 giờ 

ngày 
01/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 
trú 

43 Hưng Yên Yên Mỹ Yên Phú Thôn Bình Phú 
từ 0h ngày 
08/9/2021 

Tập Trung 

Lưu ý: 

- Thực hiện khai báo y tế đối với tất cả những người ngoài tỉnh về Gia Lai. 
- Cách ly tập trung ít nhất 14 ngày và cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú 14 ngày. 
- Danh sách này đã có sự thống nhất của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 
tỉnh Gia Lai. 


